
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:     802    /TTr-VPĐKĐĐ, ngày    19  /   09   /2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Hộ ông Đinh Hữu Hùng Đ 490820 29/04/2004 Thị trấn Plei
Kần 02 58 200 T

2 Bà Trần Thị Hà Thanh AM 432213 24/04/2008 Thị trấn Plei
Kần 30a1+30b1 17 250 ODT

3 Bà Trần Thị Hà Thanh AP 844970 15/09/2009 Thị trấn Plei
Kần 30c1 17 500 CHN

4 Bà Y Hồng Lý AN 350532 14/07/2008 Bờ Y 22d 10 400 ONT - Vườn

5 Bà Nguyễn Thị Còn CT 179620 17/09/2019 Đăk Xú 146 69 500 ONT - HNK

6 Bà Đoàn Thị Toàn CK 455431 06/10/2017 Thị trấn Plei
Kần 62 70 158,1 ODT - HNK

7 Bà Hoàng Thị Huệ R 938838 27/07/2001 Đăk Xú 57 22 189 TC

8 Ông Nguyễn Hoàng Cầu và bà Nguyễn Thị
Hương BX 260638 07/04/2015 Đăk Xú 03 22 42800 CLN

9 Hộ ông Đinh Văn Thiên và bà Đinh Thị
Thư AI 504099 09-12-2007 Đăk Kan 12 28 11012 HNK
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10 Ông Lại Văn Đức và bà Nguyễn Thị Viết AB 210568 25/01/2005 Thị trấn Plei
Kần 24c 44 210 ODT

11 Ông Lại Văn Đức và bà Nguyễn Thị Viết BC 905192 17/01/2012 Thị trấn Plei
Kần 24b 44 210 ODT

12 Ông Nguyễn Văn Khoa và bà Trần Thị Lệ
Chung BX 272781 12-08-2015 Đăk Xú (02a+02b)9 17 250 ONT - CLN

13 Ông Nguyễn Đình Tuân và bà Nguyễn Thị
Nhung AP 844617 29/07/2009 Đăk Kan 04 43 31523 CLN

14 Ông Võ Văn Chương và bà Nguyễn Thanh
Trúc CK 455319 18/09/2017 Đăk Xú 53 1 12348,4 ONT - CLN

15 Hộ ông Giáp Văn Chắc T 957344 28/11/2001 Đăk Xú 14+16+14 44 27610 DRM - Lúa

16 Ông Nguyễn Trung Chính AG 172980 16/10/2006 Thị trấn Plei
Kần 47(56) A-26 400 ODT

17 Bà Lê Thị Thủy và ông Trần Văn Dũng AP 844732 01/09/2009 Thị trấn Plei
Kần 43 78 14386,5 CLN

18 Ông Phạm Văn Huần AB 210573 02/02/2005 Thị trấn Plei
Kần 50a+51a 26 200 ODT

19 Ông Nguyễn Văn Tân AĐ 582680 27/09/2006 Sa Loong 50 20 294 ONT

20 Ông Trần Xuân Phúc và bà Trần Thị Nga BI 427608 23/08/2012 Bờ Y 45a 12 130 ONT - Vườn
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21 Ông Bùi Văn Hanh và bà Nguyễn Thị
Tuyết BT 157328 04/04/2016 Bờ Y 55b+03a 44+53 21465+21

842 CLN

22 Ông Đoàn Minh Tuấn T 957158 28/11/2001 Đăk Xú 24a 26 225 TC

23 Ông A Hải CQ 993578 22/07/2019 Thị trấn Plei
Kần 116 64 318 ODT - HNK

24 Hộ bà Phạm Thị Tới X 505510 19/05/2003 Thị trấn Plei
Kần 01 B3 125 TC

25 Ông Lê Khánh Duy AN 302460 09/07/2008 Thị trấn Plei
Kần 11a 03 400 ODT - HNK

26 Ông Nhâm Văn Và và bà Nông Thị Tâm AN 925042 30/09/2009 Đăk Dục 29 29 390 ONT

27 Bà Nguyễn Thị Bích Lệ AN 925023 09/12/2009 Bờ Y 31b 12 600 ONT - Vườn

28 Ông Nguyễn Xuân Phượng và bà Hồ Thị
Nguyệt BB 214299 23/11/2010 Bờ Y 6b1 09 125 ONT - HNK

29 Ông Bùi Văn An và bà Lưu Thị Lan  BT 212545 05/09/2016 Đăk Kan 4 28 21771 CLN

30 Ông Nguyễn Văn Vượng và bà Nguyễn Thị
Sâm CĐ 731184 20/10/2016 Thị trấn Plei

Kần 04e 71 1284 CLN

31  Bà Dương Tuyết Phương CP 848909 06/11/2018 Thị trấn Plei
Kần 71 28 1268 CLN
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32 Bà Phạm Thị Hoa W 681659 21/01/2003 Thị trấn Plei
Kần 85A 4-A-6 73,755 TC

33 Ông Đàm Văn Nghề BI 427657 24/08/2012 Bờ Y 17b 3 1365 ONT - Vườn

34 Hộ ông A - Lêak R 938653 12-12-2000 Sa Loong 84 17 1598 TC - KTV

35 Hộ ông A - Liên R 938608 12-12-2000 Sa Loong 27 16 3720 TC - KTV

36 Ông Lê Văn Hùng và bà Thị Xuân BX 260867 01/06/2015 Sa Loong 46b2 17-84 135 HNK

37 Ông Đặng Văn Ba và Nguyễn Thị Hoa AM 432206 30/05/2008 Đăk Xú 90a2 32 600 ONT - Vườn

38 Ông Nguyễn Công Quang và bà Nguyễn
Thị Hải AM 432205 30/05/2008 Đăk Xú 90a1 32 600 ONT - Vườn

39 Ông Bùi Văn Tâm T 957554 28/11/2001 Đăk Xú 10 34 680 TC - KTV

40 Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh Y 786355 13/04/2004 Thị trấn Plei
Kần 39 44 99 T

41 Hộ ông A Mang X 431791 13/01/2004 Thị trấn Plei
Kần 26 9 2782,8 HNK

42 Ông Phạm Thế Duy và bà Trần Thị Minh
Tâm CT 177287 14/11/2019 Đăk Xú 328 72 132,5 HNK

43 Hộ ông A Mang X 431768 13/01/2004 Thị trấn Plei
Kần

19+20+21+
22+23+24+
25+38+39+
40+55+56+

57+58

28 2169,6 Lúa - HNK

44 Hộ ông Phạm Công Khanh AA 392908 08/11/2004 Thị trấn Plei
Kần 84i 02 175 HNK

45 Ông Nguyễn Thế Khuấn và bà Vũ Thị Hiền AP 844934 09/12/2009 Đăk Kan 06 44 50000 CLN

46 Hộ bà Nguyễn Thị Hương T 957473 28/11/2001 Đăk Kan 13 36 748 TC - KTV

47 Hộ ông Hồ Trọng Ngọ và bà Nguyễn Thị
Hiền AH 085545 30/08/2007 Đăk Kan 28 8 951 Nuôi trồng thủy

sản

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



48 Vợ bà Nguyễn Thị hiền và chồng ông Hồ
Trọng Ngọ AI 458088 28/02/2007 Đăk Kan 200 1 358,2 ONT

49 Hộ bà Nguyễn Thị Hiền và ông Hồ Trọng
Ngọ AH 085512 30/08/2007 Đăk Kan 33 8 3153 Lúa

50 Ông Cao Minh Thắng AN 371000 09/12/2009 Đăk Xú 08c 27 255 ONT - Vườn

51 Hộ bà Y - Thiêng T 957249 28/11/2001 Đăk Xú 103c 27 775 TC - KTV

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy
định./.
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